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NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Châu Thị Định
Ông Mai Văn Ngọc
· Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lệ Anh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Ông Cao Phạm Tuân - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 63/2022/TLST-HS ngày 19/10/20022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 825/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:
Đinh Thị Ng; Giới tính: Nữ; sinh ngày 12/4/1992 tại Quảng Bình; Nơi thường trú: Thôn Đ, xã S, huyện T, tỉnh Quảng Bình; Tạm trú: TDPs, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Đinh Xuân Th (Đã chết) và bà: Cao Thị Ph; sinh năm: 1950; Chồng Nguyễn Văn Th (kết hôn 16/8/2022); con riêng: Nguyễn Quốc Tr, sinh 2009; Gia đình có 10 anh chị em, Ng là con thứ 9 trong gia đình;
Quá trình bản thân: Sinh ra, lớn lên được gia đình nuôi dưỡng, cho ăn học đến lớp 7/12 thì nghỉ học ở nhà lao động. Năm 2020, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính 200.000đồng về hành vi bán dâm. Sau đó tạm trú tại TDPs, phường H thành phố Đ làm nghề cắt tóc cho đến ngày phạm tội. Tiền án, tiền sự: Không. Bị can bị tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 29/6/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú“. Theo giấy triệu tập có mặt tại phiên tòa.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
1. Chị Lê Thị Ng, sinh năm 1994; địa chỉ: Số nhà n, ngõ m, đường L, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
2. Chị Mai Thị H, sinh năm 1994; địa chỉ: Số nhà n, ngõ m, đường L, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
3. Anh Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1981; địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện B,

tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
4. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1962; địa chỉ: Số 153 đường T, phường H, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 15 giờ ngày 21/6/2022, anh M đến thuê 02 phòng 307 và 308 của nhà nghỉ Đ thuộc Tổ dân phố b, phường H, thành phố Đ. Nguyễn Văn Ph dùng số điện thoại 0763073099 gọi vào số 0832697373 của Đinh Thị Ng (tên thường gọi là H) để nhờ điều 02 phụ nữ đến mua bán dâm. Đinh Thị Ng nhắn tin và điện thoại cho Lê Thị Ng, sinh năm 1994 (tên thường gọi là G, số điện thoại 0916136373) và Mai Thị H, sinh năm 1994 (tên thường gọi là N, số điện thoại 0329177684) đến nhà nghỉ Đ để bán dâm cho khách. Lê Thị Ng lên phòng 307 thực hiện hành vi mua, bán dâm với Nguyễn Văn Ph, Ph thỏa thuận và trả cho Lê Thị Ng số tiền 700.000đ. Mai Thị H lên phòng 308, thực hiện hành vi mua, bán dâm với Đ, Đ thỏa thuận và trả cho Mai Thị H số tiền 500.000đ. Tiền thuê phòng, khách tự trả cho nhà nghỉ với số tiền 600.000đ. Đến 15 giờ 50 phút cùng ngày, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đến kiểm tra, phát hiện tại phòng 307 và 308 của nhà nghỉ Đ có 02 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm nên đã tiến hành lập biên bản quả tang, thu giữ các chứng cứ, đồ vật liên quan. (BL: 28, 30, 32, 42, 46, 61,73, 82, 86, 94).
Về vật chứng vụ án: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ và xử lý như sau:
· Tiêu hủy: 02 bao cao su nhãn hiệu SURE; 15 bao cao su nhãn hiệu AVITA.
· Tịch thu sung công quỹ số tiền: 1.200.000đồng
· Trả lại cho Mai Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO max màu vàng đồng; trả lại cho Lê Thị Ng 01 căn cước công dân do không liên quan đến tội phạm.
· Trả lại cho bà Nguyễn Thị H ở TDP b, phường H, thành phố Đ gồm:
+ 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT số 124/GCN do Phòng PC06 Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 30/6/2017; Đã đề xuất tước quyền sử dụng trong thời gian 09 tháng.
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân, mã số 3100994657, đăng ký lần đầu ngày 10/03/2015, do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp, đã trả cho chủ sở hữu.
+ 01 hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, đã trả cho chủ sở hữu.
+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA;
+ Tiền Ngân hàng nhà nước 600.000 đồng;
Hiện còn tạm giữ:
· 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng, gắn sim số 0832697373 của Đinh Thị Ng.
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· 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, vỏ màu tím, gắn sim số 091613637 của Đinh Thị Ng.
· 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105V, màu xanh đen, của Mai Thị H.
· 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu xanh đen, của Lê Thị Ng.
· 01 điện thoại di động nhãn hiệu PHILIPS màu đen, của Nguyễn Văn Ph (tất cả các điện thoại trên đều đã qua sử dụng).
Trong vụ án này, Lê Thị Ng và Mai Thị H, Nguyễn Văn Ph đã có hành vi mua, bán dâm, đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt vi phạm hành chính theo luật định. Riêng đối với khách mua dâm khai là Nguyễn Hữu Đ, quá trình điều tra đã tiến hành xác minh lai lịch tại xã Y, huyện M, tỉnh Quảng Bình nhưng không có người nào tên Nguyễn Hữu Đ cư trú, tạm trú trên địa bàn, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.
Đối với chủ cơ sở nhà nghỉ Đ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển hồ sơ đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua bán dâm ở cơ sở do mình quản lý
Tại Bản cáo trạng số 126/CTr-VKS-P2 ngày 12/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố bị cáo Đinh Thị Ng về tội “Môi giới mại dâm” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng truy tố. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bố mẹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến, bản thân bị cáo có nhiều đóng góp tích cực phòng chống Covid 19.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu lời luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đinh Thị Ng phạm tội Môi giới mại dâm; Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 328, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 36 đến 42 tháng tù;
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại gì về hành vi tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về tội danh và hình phạt:
Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận ngày 21/6/2022, bị cáo đã có

hành vi môi giới cho hai đôi nam nữ thực hiện mua bán dâm tại nhà nghỉ Đại An thuộc TDP7, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hành vi của Đinh Thị Ng đã cấu thành tội “Môi giới mại dâm” quy định tại điểm đ, khoản
2 Điều 328 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố bị cáo với tội danh, khung hình phạt như đã nêu ở trên là có căn cứ.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến chính sách quản lý Nhà nước về phòng chống tệ nạn mại dâm mà còn làm ảnh hưởng đến đạo đức, thuần Ph mỹ tục, văn hóa của dân tộc. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, đối với bị cáo cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính giáo dục đối với bị cáo và làm bài học ngăn ngừa chung. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi; Bị cáo có bố đẻ là ông Đinh Xuân Th được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba, có mẹ đẻ là bà Cao Thị Ph được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì; bản thân bị cáo có những đóng góp tích cực cho việc phòng chống Covid 19. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung.
[3]. Về xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ những vật chứng có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội; Những vật chứng khác trả lại cho chủ sở hữu.
[4]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.
[5]. Quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Thị Ng phạm tội “Môi giới mại dâm”
2. Về hình phạt:
+ Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Thị Ng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 5 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo Đinh Thị Ng cho UBND xã S, huyện T, tỉnh Quảng Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Đinh Thị Ng thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Ng cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án sẽ quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:
01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng, gắn sim số 0832697373 của Đinh Thị Ng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11, vỏ màu tím, gắn sim số 091613637 của Đinh Thị Ng.
- Trả lại cho các chủ sở hữu khác các vật chứng cụ thế như sau:
+ Trả lại cho chị Mai Thị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105V, màu xanh đen của Mai Thị H;
+ Trả lại cho anh Nguyễn Văn Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu PHILIPS màu đen của anh Nguyễn Văn Ph;
+ Trả lại cho Lê Thị Ng 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen của Lê Thị Ng.
Các vật chứng trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/11/2022 giữa cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.
4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số  326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu	, miên, giảm,
thu, nôp̣ , quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Toà án , buộc bị cáo Đinh Thị Ng phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30/11/2022). Những người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án do Tòa tống đạt.

Nơi nhận:	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
· Theo khoản 1 Điều 262 BLTTHS;	THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
· Cục THA DS tỉnh QB;	(đã ký)
· Sở Tư pháp tỉnh QB:
· Vụ GĐKT 1 TAND TC (khi án sơ thẩm có HL);
· Phòng HSNVCS CAQB;
· Lưu hồ sơ vụ án, án văn, VP TAQB.

Từ Thị Hải Dƣơng


